
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ dân phố 3, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT KIÊN

0107565926

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
tinh dầu
- Sản xuất chất giống nhựa; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 
- Sản xuất hương các loại… 

2029

4. Sản xuất sợi 1311

5. Sản xuất vải dệt thoi 1312

6. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

7. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

8. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

9. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 
KIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET KIEN SERVICES TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIET KIEN ST CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay. 

1329

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

13. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất giày dép 1520

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; Bán buôn hóa chất ngành dệt may

- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn tơ, sợi dệt...; 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và dày dép

4669

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ quần áo, giày dép, hàng may mặc trong các siêu thị, 
minimart, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa

4719

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản 
phẩm da và giả da

4610

23. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641(Chính)
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4.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
QUỐC 
TRÁNG

Số 4B, dãy A Tập thể 
quân đội K80B, Tổng 
cục hậu cần, Phường 
Xuân Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4.410.000.000 90,000 010406718

2PHẠM HOÀI 
NAM

số 6 Chùa Mỹ Quang, 
Phường Trung Phụng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

490.000.000 10,000 001087006586

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

4649

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

4659

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp dệt 
may trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

27. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ 

4789

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

32. Quảng cáo 7310

33. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

34. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Cho thuê đồ dệt, trang phục và dày dép

7729

35. Đối với những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ 
được hoạt động sản xuất, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định của Pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010406718
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4B, dãy A Tập thể quân đội K80B, Tổng cục hậu 
cần, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4B, dãy A Tập thể quân đội K80B, Tổng cục hậu cần, Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC TRÁNG Nam

03/08/1961 Kinh Việt Nam

26/09/2009 công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 15/09/2016 đến ngày 15/10/2016


